
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

TRUNG TÂM Y TẾ CẨM XUYÊN 
 

Số:       /TTYT-KD 

V/v yêu cầu báo giá mua sắm vật tư y 

tế bổ sung năm 2025. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

Cẩm Xuyên, ngày     tháng    năm 2025 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá cho gói thầu mua 

sắm vật tư y tế bổ sung năm 2025 tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên 

Địa chỉ: Tổ 10 – Xã Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Văn Long    Chức vụ: Trưởng Khoa Dược  

Số điện thoại: 0916870999   Địa chỉ email: trungtamytecamxuyenht@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên, Tổ 10 - Xã Cẩm Xuyên - 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Đồng thời, nhận qua email: trungtamytecamxuyenht@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 02 tháng 10 năm 2025 đến trước 16h 

ngày 15 tháng 10 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 10 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư kèm theo bảng mô tả tính năng, cấu hình kĩ thuật đính kèm 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản hóa chất 

2.1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên - Địa chỉ: Tổ 10, Xã 

Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh. 

2.2. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản 

- Hàng còn nguyên đai, nguyên kiện, không bị hư hao do quá trình vận chuyển.  

- Có hướng dẫn bảo quản 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từ 60-90 ngày kể từ ngày hợp đồng mua sắm có 

hiệu lực.  



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% 

giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu.  

5. Các thông tin khác: Nhà thầu thực hiện bảo giá theo đúng Mẫu báo giá quy 

định.  

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các vật 

tư)    

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, KD. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Phúc Long 

 

  



DANH MỤC HÀNG HÓA KÈM YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ 

(Kèm theo thư mời báo giá số          /TTYTCX-KD Ngày      tháng      năm 2025 

 của Trung tâm y tế Cẩm Xuyên) 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hoá 

Cấu hình tính năng kĩ thuật 
Quy cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Băng 

Dính y 

tế (2) 

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi 

cellulose acetate. 

 -  Số sợi 44x19,5 sợi/cm,  lực dính 1,8-

5,5 N/cm. 

 - Keo oxide kẽm không dùng dung môi 

phủ đều, 

 -  Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.  

 - Nguyên liệu các nước G7. 

 - Được lưu hành tại các nước liên minh 

Châu Âu. 

 - Tiêu chuẩn CE. ISO 13485. 

Cuộn/ Hộp Cuộn 200 

2 

Kim 

châm 

cứu 

5cm 

Kim châm cứu dùng để châm cứu 

(dùng một lần) ; đóng dạng gói hoặc vỉ; 

kích thước: 0.30x25mm 

100 kim/ 

gói 10 gói/ 

hộp 

Chiếc 60.000 

3 

Kim 

châm 

cứu 

6cm 

Kim châm cứu dùng để châm cứu 

(dùng một lần); đóng gói dạng vỉ hoặc 

gói; kích thước 0.30*40mm 

100 kim/ 

gói 10 gói/ 

hộp 

Chiếc 200.000 

4 

Chỉ 

nylon 

không 

tiêu số 

5/0 

Chỉ không tan tổng hợp 

Nylon/Polyamide số 5/0, dài 75 cm, 

kim tam giác 3/8c, dài 16 mm.Kim thép 

302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim 

UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt 

trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, 

ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn 

UltraGlyde 

24 sợi/ hộp Sợi 240 

5 

Đầu 

côn 

vàng 

Đầu côn vàng hút và đựng mẫu bệnh 

phẩm,Kích thước 6*50mm 
1000Cái/túi Túi 10 

6 

Đầu 

côn 

xanh 

Đầu côn xanh hút mẫu,Kích thước 

8*69mm 
500 cái/túi Túi 10 



7 

Ống 

nghiệm 

lấy 

máu 

K2 

EDTA 

MPV 

nắp 

nhựa 

'- Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-

13x75mm. 

- Dùng để tách huyết tương làm xét 

nghiệm huyết học (công thức máu và 

xét nghiệm Hbalc…) 

- Hóa chất bên trong là 

Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium 

(EDTA K2) 

- Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp 

cao su màu xanh dương. Màu nắp có 

thể thay đổi tùy theo nhu cầu 

- Ống nghiệm được đóng trên đế mous 

cao hoặc đế mous thấp. 

2400 

Ống/Thùng 
Ống 12.000 

8 

Giấy in 

điện 

tim 6 

cần 

- Kích thước: Rộng 110mm; Dài 20m, 

loại có dòng kẻ, tương thích với máy 

điện tim 6 cần BTL-08 MT Plus  

- Có bao bì bảo vệ 

10 cuộn/ 

hộp 
Cuộn 60 

9 

Khí 

oxy y 

tế 40 

lít 

O2 nồng độ ≥ 99,6%. Chứa trong bình 

dung tích 40 lít, Van QF-2, QF-2C, Áp 

suất nạp  150 bar, áp suất thường 130 

bar, thể tích khí chứa trong chai là  6 

m3. Chai  được  kiểm  định  theo  danh  

mục  các  loại  máy, thiết bị, vật tư, chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ  

sinh  lao  động   

Bình 40L Bình 200 

10 

Khí 

oxy y 

tế 10 

lít 

O2 nồng độ ≥ 99,6%. Chứa trong bình 

dung tích 10 lít Van QF-2,QF-2C.Áp 

suất nạp  150 bar, áp suất thường 130 

bar, thể tích khí là 1,5 m3.Chai  được  

kiểm  định  theo  danh  mục  các  loại  

máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ  sinh  lao  

động   

Bình 10L Bình 30 



11 

Hộp an 

toàn 

đựng 

bơm 

kim 

tiêm đã 

sử 

dụng 

Hình hộp chữ nhật 

Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ 

màng PE 

Độ dày thành hộp: 1,3-1,4 mm 

Kích thước ngoài: 

Trước khi lắp ráp CxDxR(mm): 

580x284x3,85 

Sau khi lăp ráp CxDxR(mm): 

275x160x125 

Khối lượng hộp rỗng: 300g 

Kích thước lỗ thả Bơm tiêm: Đường 

kính lỗ thả kim tiêm 36±1mm, có nắp 

đóng mở 

- Khối lượng hộp rỗng: 300g 

- Kích thước lỗ thả Bơm tiêm: Đường 

kính lỗ thả kim tiêm 36±1mm, có nắp 

đóng mở 

Hộp Hộp 150 

12 
Chỉ thị 

nhiệt 

Thiết kế dạng cuộn. 

Băng keo được thiết kế có độ co giãn 

tránh bung băng trong quá trình tiệt 

trùng 

01 cuộn/ 

gói 
Cuộn 20 

13 

Bơm 

Tiêm 

Nhựa 

5ml 

Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ 

nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn 

bóng, không cong vênh, không có ba 

via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không 

có ba via. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sáng 

bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường 

kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn 

quốc tế. Không bị gãy, không bị cong 

vênh. 

- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc 

tế và được gắn chặt với thân kim không 

gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng 

trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. 

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O). 

Hộp 100 

cái  

x 20h/ kiện 

Cái 50.000 



14 

Kim 

Lấy 

Thuốc 

Kim các số G18, G20, G23, Vỉ đựng 

kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ 

kim. Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt 

trùng EN ISO 11135: 2014.  

Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 

2015  

Hộp 100 

cái x 100h/ 

kiện 

Cái 40.000 

15 

Bộ dây 

truyền 

dịch 

kim 

hai 

cánh 

bướm 

Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất 

từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. 

Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí 

vô khuẩn. 

Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14ml, có 

màng lọc dịch ≤ 15µm.  

Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC 

nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi 

cao, không gãy gập khi bảo quản và sử 

dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1700mm.  

Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 

3,5x3,5cm để thoát hết dư lượng khí 

EO trong quá trình tiệt trùng.  

Dây truyền dịch kèm kim hai cánh 

bướm 22Gx3/4 

Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp 

cho việc gắn kết với kim luồn chắc 

chắn và dễ thao tác khi sử dụng. ISO 

13485; Có giấy chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn CE    

Túi 1 bộ 

 x 500 bộ/ 

kiện 

Bộ 20.000 



16 

Ống 

nghiệm 

lấy 

máu 

K2 

EDTA 

MPV 

nắp 

cao su 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y 

tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp 

bằng nhựa LDPE bọc cao su màu xanh 

dương phù hợp cho các máy xét 

nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là 

Dipotassium Ethylenediaminetetra 

Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu 

chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất 

là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối 

đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm 

huyết học (công thức máu và xét 

nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong 

dùng kháng đông cho 2ml máu với 

vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn 

ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ 

khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút 

(có PKN của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu 

chuẩn EN ISO 13485, CE - Xuất xứ: 

Việt Nam 

2400 

Ống/Thùng 
Cái 12.000 

17 

BƠM 

TIÊM 

3ML 

- Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất 

từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, 

nhẵn bóng, không cong vênh, không có 

ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không 

có ba via. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc 

nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23G, 

25G. Đốc kim có màu giúp phân biệt 

cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được 

gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, 

an toàn khi sử dụng. 

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 

2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí 

EO trong quá trình tiệt trùng 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O).  

Hộp 100 

Cái 

 x 30h/ 

kiện 

Cái 5.000 

18 

 Ống 

nghiệm 

nhựa 

không 

hóa 

chất 

Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích 

thước 13 x 100mm, nắp nhựa màu đỏ, 

không nhãn, dung tích 8 ± 0.1ml. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485:2016. 

500 

Ống/Bịch 
Cái 4.800 

Tổng 18 khoản 
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